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Series code Port size Graphic Symbol
(Mé& sén phdm) (Cong két noi) (Ky hiéu dé hoa)
QE: Quick Exhaust Valve 01: G1/8"
(QE: Van xd nhanh) 02: G1/4"
03: G3/8"
) 04: G1/2"
Specification | Théng sé ky thudt
Model
. E-01 E-02 E-03 E-04
(Mé hang) Q Q Q Q
Port size " " " "
(Céng Kt ndi) G1/8 Gl/4 G3/8 G1/2
Effective Section Area ) ) ) )
(Dien tich tiét dién hiéu dung) 16mm 27.5mm 38mm 7mm
Working Medium Air
(M6i chdt lam viéc) (Khi)
Worll(lng pA,res‘sure.[ange 0 ~1.0MPa
(Ap suat lam viéc)
Operating Temperature Range L ano
(Nhiét d6 lam viec) 0~60°C
Overall Dimensions | Kich thudc téng thé
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Dimension Sheet | Bdng kich thuéc
Model Bore
X a L W H A B C D
(Mé hang) (BK xylanh)
QE-01 G1/8" 46 20 32 30 4.3 27 40
QE-02 G1/4" 62 25 40 39 5.6 33.5 55
QE-03 G3/8" 62 25 40 39 5.6 33.5 55
QE-04 G1/2" 98 38 64 60 8.5 51 90




	QE SERIES QUICK EXHAUST VALVE | VAN XẢ NHANH DÒNG QE
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	Specification | Thông số kỹ thuật
	Model (Mã hàng)
	QE-01
	QE-02
	QE-03
	QE-04
	Port size (Cổng kết nối)
	G1/8"
	G1/4"
	G3/8"
	G1/2"
	Effective Section Area  (Diện tích tiết diện hiệu dụng)
	16mm²
	27.5mm²
	38mm²
	71mm²
	Working Medium (Môi chất làm việc)
	Air (Khí)
	Working pressure range (Áp suất làm việc)
	0 ~ 1.0MPa
	Operating Temperature Range (Nhiệt độ làm việc)

	0 ~ 60°C


	Overall Dimensions | Kích thước tổng thể
	Dimension Sheet | Bảng kích thước
	Model (Mã hàng)
	Bore (ĐK xylanh)
	QE-01
	G1/8"
	4.3

	QE-02
	G1/4"
	5.6
	33.5

	QE-03
	G3/8"
	5.6
	33.5

	QE-04
	G1/2"
	8.5




